	UBND HUYỆN HƯNG HÀ
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(DỰ THẢO)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


     Hưng Hà, ngày  03 tháng 11 năm 2018


DANH MỤC

Tên đường, tên phố dự kiến đặt trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân

1. Danh sách dự kiến đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà
* Danh sách dự kiến đặt tên 08 tuyến phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà:

	STT   
	Đường
 hiện tại
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Dự kiến

đặt tên phố 

	1
	Quốc lộ  39A
	900
	14
	Khu Nhân Cầu I, thị trấn Hưng Hà (giáp xã Minh Khai)
	Ngã 6 chợ 
(Cống Đồng Nhân)
	Phố 

Thá 

	2
	Quốc lộ 39A
	1.250
	14
	Ngã 6 chợ 
(Cống Đồng Nhân)
	Đầu đường Lưu Điều

(Nhà nghỉ Hoàng Tử)
	Phố 

 An Xá



	3
	Quốc lộ 39A
	1.300
	14
	Đầu đường Lưu Điều

(Nhà nghỉ Hoàng Tử)
	Cầu Đồng Tu

(giáp xã Thái Phương)
	Phố 

Đông Tu

	4
	Đường đi Dốc Chàng
	1.080
	7
	Cống Đồng Nhân 
(giáp QL 39A)
	Dốc Chàng


	Phố 

Trần Thánh Tông

	5
	Đường bờ sông khu nhân Cầu 3
	500
	7
	 Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT huyện 
	Trạm bơm Duyên Phúc
	Phố 

Duyên Hà

	6
	Đường đi xã Kim Trung
	700
	7
	Cống Đồng Nhân (Giáp QL 39A)
	Hết địa phận thị trấn HH
(Giáp xã Kim Trung)
	Phố 

Phúc Lộc 



	7
	Đường ĐT 454
	1.070
	7
	Xe máy Mạnh Thực (QL 39A, ngã ba đường đi Tịnh Xuyên)
	Hết địa phận khu Thọ Mai- thị trấn Hưng Hà (Giáp xã Minh Khai)
	Phố 

 Lê Quý Đôn


	8
	Đường phân luồng
	800
	7
	Siêu thị Ý Thoa (QL 39A)
	Quán Bà Thư, khu Thọ Mai 

(đường ĐT 454)
	Phố 

Quang Trung


  * Danh sách dự kiến đặt tên 18 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hưng Hà:
	STT   
	Đường
 hiện tại
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Dự kiến
đặt tên đường


	1
	Đường trong khu Thọ Mai
	550
	5
	Nhà ông Bảo Huấn (đường ĐT 454)
	Nhà ông Dụng
(khu Thọ Mai)
	Đường

Thọ Mai



	2
	Đường qua khu đô thị
	200
	5-7
	Đường 39A
	Nhà ông Trung  khu Nhân Cầu 1
	Đường 

Huyền Trân

	3
	Đường trong khu Duyên Phúc
	900
	5
	Cầu Duyên Phúc (giáp ĐT 454)
	Giáp đường đi Kim Trung
	Đường
Duyên Phúc 


	4
	Đường  trong khu Thị Độc 
	420
	5
	Cây xăng Thị độc (QL 39 A)
	Giáp đường đi Kim Trung
	Đường

Thị Độc 

	5
	Đường vào khu đô thị Phúc Lộc
	400
	6
	Trạm y tế thị trấn (QL 39 A)
	Nhà ông Bảnh (giáp đường đi Kim Trung)
	Đường

Kỳ Đồng



	6
	Đường trong khu Thị Độc
	580
	6
	Nhà ông Bắc (QL 39 A)
	Nhà ông Viên (khu Thị Độc)
	Đường

Lưu Lượng

	7
	Đường trong khu đô thị Thị Độc
	550
	6
	Nhà nghỉ Hoàng Tử (QL 39 A)
	Miếu Bắc -Thị Độc
	Đường 

Lưu Điều

	8
	Đường đôi 29 
	800
	29
	Đường ĐH 59 (cầu chợ)
	+ Đoạn 1: Nhà hàng Hải Nga

+ Đoạn 2 kéo dài: Nghĩa trang Khu Thị Độc 
	Đường

Long Hưng



	9
	Đường cạnh công an huyện
	1100
	7
	Công An huyện 
	Nhà ông Cường khu Đãn Chàng
	Đường

Trần Thái Tông

	10
	Đường Đê
	1300
	7
	địa phận Đãn Chàng II thị trấn HH (giáp Minh Khai)
	Cống Bản (giáp xã Tân Tiến)
	Đường

Vũ Thị Thục

	11
	Đường chợ,  qua cổng trường cấp III Bắc
	600
	5
	Ky ốt (Bà Vân)
	 Nhà Bà Thục (khu NC 1)
	Đường

Trần Thủ Độ

	12
	Đường vào khu hành chính công huyện
	500
	7
	Hiệu sách (giáp QL 39A) 
	Nhà Hàng Hải Nga
	Đường

Lý Thái Tổ

	13
	Đường trong khu Nhân Cầu 1
	160
	7
	Cống Chào (ao cá Bác Hồ)
	Nhà ông Thông (NC 1)
	Đường 

Nhân Cầu

	14
	Đường bờ sông chợ
	1050
	7
	Siêu thị điện thoại FPT (Cống Đồng Nhân- QL39A)
	Trạm Bơm khu Đãn Chàng II
	Đường

Trần Nhân Tông

	15
	Đường trong Khu Chàng I
	250
	5
	Nhà bà Tư (ĐH 59)
	Nhà ông Bột (Chàng I)
	Đường

Đãn Chàng 

	16
	Đường trong Khu Chàng I
	200
	5
	Nhà ông Hanh (Lực)
	Nhà ông Doanh (Nga)
	Đường

Nguyễn Tông Quai

	17
	Đường trong Khu Chàng II
	560
	5
	Miếu ông, Miếu Bà
	Nhà ông Tuấn -đến Cống – Nhà Bà Cánh (giáp đê)
	Đường
Nguyễn Thái Bình

	18
	Đường trong Khu Chàng II
	350
	6
	Nhà ông Sơn (Chàng II)
	Nhà ông Minh (giáp đê Chàng)
	Đường
Bùi Hữu Diên


2. Danh mục dự kiến đặt tên tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn  thị trấn Hưng Nhân
        * Dự kiến tên 05 tuyến phố trên địa bàn thị trấn Hưng Nhân

	TT
	Đường hiện tại
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Dự kiến đặt tên Phố 

	1
	Quốc lộ  39A
	1.700
	15
	Bắt đầu địa phận thị trấn Hưng Nhân
 (giáp xã Liên Hiệp)
	Nghĩa trang liệt sỹ
	Phố

Trần Thị Dung



	2
	Quốc lộ  39A
	2.200
	15
	Nghĩa trang liệt sỹ
	Khu Tây Xuyên (giáp xã Tân Lễ)
	Phố

Hai Bà Trưng



	3
	Quốc lộ  39A (cũ)
	1.000
	14
	Bưu điện thị trấn Hưng Nhân
	Ngã tư Đầu

	Phố 
Lê Thánh Tông

	4
	Đường đi dốc Văn
	1.500
	9
	Bưu điện thị trấn Hưng NHân
	Dốc Văn
	Phố

Hưng Nhân

	5
	Quốc lộ 39A (cũ)
	1.200
	15
	Cầu Lê
	Bưu điện thị trấn Hưng NHân
	Phố 

Ngự Thiên


* Dự kiến đặt 08 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hưng Nhân

	TT
	Đường hiện tại
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Dự kiến đặt tên đường 

	1
	Đường Liên xã
	700
	5
	QL 39A
 (Cầu Đen)
	Đền Quan Trạng

(xã Tân Lễ)
	Đường

 Phạm Đôn Lễ

	2
	Đường liên xã
	1.500
	7
	Quốc lộ 39A

 (khu Kiều Thạch)
	Giáp xã Canh Tân
	Đường 

Lưu Khánh Đàm

	3
	Đường liên thôn
	1.600
	5
	Quốc lộ 39A (Nghĩa trang LS)
	Nhà ông Thuấn (khu Văn)
	Đường 

Phùng Tá Thang

	4
	Đường liên xã
	500
	7.5
	Ngã Tư Đầu
 (Quốc lộ 39A)
	Cây đa làng Ruốm (xã Tân Hòa)
	Đường 

Nguyễn Dự

	5
	Đường liên thôn
	1.200
	13
	Đường Quốc lộ 39A (mới)
	Nhà ông Hưng (khu Đặng xá) 
	Đường

Phùng Tá Chu

	6
	Đường huyện
	2.700
	29
	Khu Mẽ 
	Giáp xã Tân Lễ
	Đường

Long Hưng

	7
	Đường liên thôn
	2.000
	7.5
	Cầu Độc Lập 
(khu Tiền Phong)
	Dốc Tía 
(khu Đặng Xá)
	Đường

Phạm Kính Ân


	8
	Đường liên thôn
	500
	13
	 Cầu Tiền Phong
	Nhà ông Lộc
 (khu An Tảo)
	Đường

Nguyễn Văn Kiệt


